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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH

CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì

mục đích thương mại.

I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống để hoàn

thành câu.

1. I live _________42 Storn Road.

A. in

B. on

C. at

D. into

2. I always go shopping____ Monday morning

A. on

B. by

C. next

D. at

3. She’s talking to you . Please listen to ______
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A. She

B. hers

C. her 

D. him

4. What_____ your friend? Was she at party?

A. time

B. about

C. did

D. was

5. How many _____are there on the ceiling?

A. clock

B. maps

C. lights

D. picture

6. There are _________eggs on the table.

A. some

B. any
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C. many 

D. much

7. Take dishes and bowls _______ the kitchen

A. in

B. on

C. at

D. into

8.”______________”? – Ten past three

A. what time is it?

B. what time it is?

C. what is this time?

D. when is it?

9. We____ TV for most of the evening

A. looked

B. looked for

C. saw

D. watched
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10. Did you hear the news ____ the radio?

A. at

B. by

C. in

D. on

II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

songs; watching; stories; playing; named

Student name: Vinh Nguyen I like learning English because I like reading English (1)____.

My favorite one is "Snow White and the seven dwarfs". It's about a girl (2)_____ Snow

White. I like (3) ______ English games, too. My friend Nam likes learning English because

he likes (4) ____ English movies. We like singing English (5) ______ at school.

III. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh.

1. Why /like /learning /do /you /English?

2. I /like /reading English /stories /learning English /because /I /like.

3. are/ you /Where /going?

4. to/martial arts /I’m /going/class.

5. play /badminton? /Do /you /want /to / Yes, sure.

IV. Đọc đoạn văn và hoàn thành câu sau.
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Toby had a great holiday with his family. First, he went to an amusement park and went on

a roller coaster, and it went so fast. Next, he went to a waterpark with his family. They went

on lots of water slides. It was fun but they had to go when it started raining. Then they went

to a restaurant. Lisa ate such a big burger, it was delicious but it gave her a stomach ache.

After that, they went to the movies with Aunt Julie and Uncle Colin.

Finally, they went shopping in a clothes store. Lina saw a red dress but thought it was too

expensive, it was $85. She bought a pair of shorts for $20 and a scarf for $8, they were both

cheap. Lisa bought a jacket that was expensive, it was $65. She wanted to buy a sweater and

a handbag but they were too expensive too. The sweater was $59 and the handbag was $55.

1.Toby went to ___________, first

2. Lisa had a big burger and had _________

3.Toby’s family went on lots of ________.

4. After going to the restaurant, Toby’s family went to_____

5. Toby’s family __________ in a clothes store.

Đáp án

I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống để hoàn

thành câu.

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

6 - A; 7 - D; 8 - A; 9 - A; 10 - D;

II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
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1 - stories; 2 - named; 3 - playing; 4 - watching; 5 - songs;

III. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh.

1 - Why do you like learning English?

2 - I like learning English because I like reading English stories.

3 - Where are you going?

4 - I'm going to martial arts class.

5 - Do you want to play badminton? Yes, sure.

IV. Đọc đoạn văn và hoàn thành câu sau.

1 - an amusement park;

2 - a stomachache;

3 - water slides;

4 - the movies;

5 - went shopping;

Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như:

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5

Luyện thi Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5

Luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh: https://vndoc.com/thi-vao-lop-6-mon-tieng-

anh
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